UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG            KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                  NĂM HỌC 2012 – 2013

               -----------------                                                       Khóa ngày 04/11/2012
ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ LỚP 8

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (6 điểm)
    Ngọc đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dự định mất 4 giờ. Nhưng sau khi đi được 
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quãng đường Ngọc tăng vận tốc thêm 3 km/h nên đến sớm hơn dự định 15 phút.
a/ T ính vận tốc ban đầu của Ngọc và quãng đường AB.

b/ Nếu sau khi xuất phát từ A được 1 giờ, Ngọc dừng lại nghỉ 48 phút ở C. Hỏi trên đoạn đường còn lại Ngọc phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để đến B theo đúng thời gian dự định?
Bài 2: (4 điểm)
    Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12 km/h, nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8 km/h. Hãy tính vận tốc v2 ?
Bài 3: (6 điểm)
    Một cái bàn có khối lượng 50 kg, có một chân ở chính giữa, đặt lên sàn nhà. Biết diện tích bề mặt chân bàn tiếp xúc với sàn nhà có dạng hình tròn bán kính 20 cm.

a/ Tính áp lực và áp suất của bàn tác dụng lên sàn nhà.

b/ Nếu đặt lên bàn một kiện hàng nặng 10 kg, thì áp suất của bàn tác dụng lên sàn nhà bằng bao nhiêu ?
Bài 4: (4 điểm)
    Cho một bình thông nhau có 2 nhánh, nhánh lớn có tiết diện gấp đôi nhánh nhỏ, được ngăn cách nhau bởi một chốt T. Ban đầu, khi chốt T đóng, người ta đổ nước vào nhánh lớn cho tới khi chiều cao cột nước đạt 30 cm. Sau đó rút chốt T. Tìm chiều cao cột nước ở hai nhánh khi nước đã ở trạng thái đứng yên (cho rằng thể tích của phần nối giữa hai nhánh là không đáng kể).
---HẾT---
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	Bài
	Đáp án
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	Bài 1: 

(4 điểm)


	-Vẽ đúng hình tuân theo định luật phản xạ ánh sáng
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	-Theo định luật: 
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Hay: 
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 mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía

Nên: KP // SI
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	Bài 2: 

(4 điểm)


	a/ Thời gian Ngọc đi 
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quãng đường đầu là: t1 = 
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 = 1h

Thời gian Ngọc đi quãng đường s2 là t2 = t – t1 –
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 = 4 – 1 –
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 = 2,75 h

Theo đề: AB = s = s1 + s2
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s = v1t = v1t1 + v2t2 
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0,25v1 = 3.2,75 = 8,25
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 v1 = 33

Vậy vận tốc ban đầu của Ngọc là 33 km/h, quãng đường AB là s = 33.4 = 132 km/h
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	b/ Quãng đường Ngọc đi được từ lúc khởi hành tới lúc dừng nghỉ C:

s1’ = v1.t1’ = 33.1 = 33 km

Quãng đường từ chỗ nghỉ C đến B là: 

s2’ = s – s1’ = 132 – 33 = 99 km

Thời gian Ngọc phải đi theo dự tính trên quãng đường s2’ là:

 t2’ = t – t1’ – 
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D

= 4 – 1 – 0,8 = 2,2 h    (48 phút = 0,8 h)

Để đạt được thời gian theo đúng dự định thì vận tốc Ngọc phải đi là:

 
[image: image17.wmf]'

'

2

2

'

2

99

45

2,2

s

v

t

===

 km/h
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Bài 3: 

(4 điểm)


	Gọi S là chiều dài quãng đường.

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 là 
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Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 là 
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Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là 
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Từ (1) , (2) và (3) ta có:
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Vậy vận tốc của người đi xe ở nửa quãng đường sau là v2 = 6 km/h
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	Bài 4: 

(4 điểm)


	a/ Áp lực của bàn tác dụng lên sàn nhà là F1 = P1 = 10.m1 = 500N

Diện tích chân bàn tiếp xúc với sàn nhà là: S = 
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.R2 = 3,14.0,22 = 0,1256 m2
Áp suất của bàn tác dụng lên sàn nhà là 
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	b/ Áp lực của bàn tác dụng lên sàn nhà khi có thêm kiện hàng là:

F2 = P2 = 10(m1 + m2) = 10(50 + 10) = 600 N

Áp suất của bàn tác dụng lên sàn nhà khi đó:
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	Bài 5: 

(4 điểm)


	Gọi tiết diện nhánh nhỏ là S, thì tiết diện nhánh lớn là 2S.
Ta có thể tích nước trong bình là V = 2Sh (h là chiều cao nước đổ thêm)

Sau khi rút chốt T và nước ở trạng thái đứng yên thì do cân bằng áp suất nên độ cao cột nước ở 2 nhánh bằng nhau, và gọi là h’.

Thể tích nước trong nhánh lớn: VL = 2Sh’
Thể tích nước trong nhánh nhỏ: VN = Sh’

Vì thể tích phần ống nối không đáng kể nên ta có:

V = VL + VN  
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 2Sh = (2S + S).h’ = 3S.h’

Vậy chiều cao cột nước ở 2 nhánh sau khi rút chốt T và nước đã ở trạng thái đứng yên là 
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